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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng 8 năm 2022


Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế các Bộ/ngành;

- Các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Công ty được lựa chọn trúng thầu. 

Thực hiện chế độ báo cáo, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) đã nhận được báo cáo tình hình thực hiện kết quả trúng thầu các thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức Đàm phán giá đến hết ngày 31/6/2022 của các Nhà thầu và các Sở Y tế, cơ sở y tế. Trung tâm đã tiến hành tổng hợp và phân tích tình hình thực hiện kết quả Đàm phán giá. Trong đó, kết quả thực hiện theo từng danh mục cụ thể như sau:
1. Tình hình thực hiện kết quả trúng thầu danh mục đàm phán giá đến 30/6/2022:
- Giá trị thực hiện từ 06/6/2021 đến hết ngày 30/6/2022 (thời gian thực hiện 13/24 tháng) đạt 37,8% (564, tỷ đồng/1.492,7 tỷ đồng), cụ thể:

+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml có tỉ lệ thực hiện đạt 15,88% (35,4 tỷ đồng/222,9 tỷ đồng);
+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 5ml có tỉ lệ thực hiện đạt 29,02% (5,5 tỷ đồng/19,1 tỷ đồng);

+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 1ml có tỉ lệ thực hiện đạt 11% (76,5 triệu đồng/695,6 triệu đồng);

+ Thuốc Tienam có tỉ lệ thực hiện đạt 38,99% (261,5 tỷ đồng/670,5 tỷ đồng);
+ Thuốc Mabthera 500mg có tỉ lệ thực hiện đạt 45,18% (171,4 tỷ đồng/378,7 tỷ đồng);
+ Thuốc Nexavar có tỉ lệ thực hiện đạt 43,69% (90,6 tỷ đồng/200,7 tỷ đồng).
- Có 04/61 Sở Y tế tỉnh/thành phố và 02/26 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có tỉ lệ thực hiện kết quả trúng thầu đến hết ngày 31/6/2021 dưới 25% (tương đương dưới 50% theo tiến độ thực hiện) (chi tiết tại Phụ lục 1)
- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế các thuốc thuộc danh mục Đàm phán giá năm 2020 đến 30/6/2022 tại Phụ lục 2 gửi kèm theo dạng file excel để các cơ sở y tế và nhà thầu tra cứu thông tin cần thiết.
2. Tình hình cung ứng thuốc của các Nhà thầu:

Tất cả các nhà thầu đều đủ khả năng để cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế.
3. Tình hình hiệu lực giấy đăng ký lưu hành và sự thay đổi thông tin của các thuốc trúng thầu:
3.1. Tình hình hiệu lực giấy đăng ký lưu hành:

- Thuốc Cerebrolysin: Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành (QLSP-845-15) đến hết ngày 31/12/2022 (theo Quyết định số 4781/QLD-ĐK ngày 02/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính Phủ).

- Thuốc Tienam: Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành (VN-20190-16) đến hết ngày 31/12/2022 (theo Quyết định số 6942/QLD-ĐK ngày 20/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 2).

- Thuốc Nexavar: Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành (VN-19389-15) đến hết ngày 01/4/2023.
- Thuốc Mabthera: Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành (QLSP-0757-13) đến hết ngày 03/12/2025.

3.2. Tình hình thay đổi thông tin của thuốc trúng thầu:
- Đối với việc thay đổi thông tin cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc Cerebrolysin và nhà sản xuất của thuốc Tienam, Trung tâm đã ban hành các văn bản số 265/TTMS-NVD ngày 21/6/2022 và 306/TTMS-NVD ngày 01/7/2022 gửi các cơ sở y tế về việc thay đổi thông tin của thuốc trúng thầu Biệt dược gốc Cerebrolysin và Tienam theo kết quả đàm phán giá.
4. Trung tâm MSTTQG đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố; Y tế các Bộ/ngành hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc, Bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Nhà thầu một số nội dung như sau: 
- Các cơ sở y tế chủ động lập kế hoạch sử dụng và phối hợp với các cơ sở y tế điều tiết các thuốc Biệt dược gốc đàm phán giá theo Quyết định số 2797/QĐ-BYT ngày 06/6/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc biệt dược gốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia để đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị và đáp ứng theo quy định về tỷ lệ thực hiện tối thiểu đạt 80% số lượng thuốc được phân bổ.
- Trường hợp Nhà thầu không đảm bảo cung ứng thuốc gây ảnh hưởng đến điều trị, các cơ sở y tế báo cáo ngay về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu, Trung tâm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 117-Xử lý tình huống trong đấu thầu của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và xem xét việc đánh giá khả năng cung ứng thuốc của Nhà thầu tại Mục 13- Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có uy tín trong thực hiện hợp đồng của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Các đơn vị chủ động rà soát số liệu, trường hợp có sai sót, báo cáo về Trung tâm để cập nhật số liệu chính xác.

Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
· Như trên;

· Cổng TT Điện tử Bộ Y tế;

· Lưu: VT, NVD.
	GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Dũng



PHỤ LỤC 1: Danh sách Sở Y tế tỉnh/thành phố, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có giá trị phân bổ các thuốc Biệt dược gốc lớn hơn 10 tỷ, tỉ lệ thực hiện thấp hơn 25% 
	TT
	Đơn vị quản lý / BVTW
	Giá trị phân bổ (VNĐ)
	Giá trị thực hiện (VNĐ)
	Tỉ lệ thực hiện đến 30/6/2022 (%)
	Tỉ lệ thực hiện sau 24 tháng theo tiến độ (%)

	Miền Bắc:
	

	1
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
	10.749.285.604
	1.247.764.440
	11,6%
	21%

	2
	Bệnh viện Lão khoa Trung ương
	14.585.172.000
	2.050.011.000
	14%
	26%

	Miền Trung:
	

	3
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	21.810.939.396
	7.194.279.320
	23,7%
	44%

	4
	Sở Y tế tỉnh Bình Định
	16.195.729.920
	3.977.941.500
	24,6%
	45%

	Miền Nam:
	

	5
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	147.987.642.558
	24.924.820.860
	16,8%
	31%

	6
	Sở Y tế tỉnh Cà Mau
	11.713.775.620
	1.968.714.400
	16,8%
	31%


7

